
Biểu số 01

ĐVT: đồng

STT Tên đơn vị Nội dung Khoản Nguồn
Số tiền điều chỉnh 

giảm
Lý do

409.870.000

1 Huyện ủy 351 12 254.345.000

Tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Tuần 
Giáo nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức kỷ 
niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện 
và kỷ niệm 70 năm lực lượng vũ trang 
nhân dân 254.345.000

Không tổ chức thực 
hiện được một số nội 
dung do dịch Covid-
19

2 Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình 161 12 100.000.000

Lễ hội hoa ban 100.000.000

Không tổ chức thực 
hiện được do dịch 
Covid-19

3 Phòng Y tế 139 12 13.525.000

Mua thuốc, hóa chất, vật tư, phương 
tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn cho 
phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp 
cấp Covid-19 13.525.000

Giảm giá trong ký 
kết hợp đồng

4 Hội Nông dân 361 12 42.000.000

Hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ nông dân 
với pháp luật 42.000.000

Tại Thông tư số 
151/TT-BTC ngày 
02/10/2015 của Bộ 
Tài chính không quy 
định nội dung chi 
này

Cộng

BIỂU ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2020

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       / 12 / 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)



Biểu số 02

ĐVT: đồng

STT Tên đơn vị Nội dung Khoản Nguồn Số tiền Từ nguồn

2.044.571.000

1 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 281 12 698.436.000

Kinh phí Phun phòng "Tháng tổng vệ sinh, 
khử trùng, tiêu độc môi trường"; tiêm phòng 
vắc xin định kỳ vụ Thu Đông và kinh phí 
tiêu hủy vỏ lọ hóa chất, vỏ lọ vắc xin năm 
2020 698.436.000

Tỉnh bổ sung tại QĐ số 
376/QĐ-UBND ngày 
8/7/2020

2 Ban chỉ huy quân sự 011 12 300.000.000

Kinh phí sửa chữa khu cách ly phòng chống 
dịch Covid-19 300.000.000

Tỉnh bổ sung tại QĐ số 
376/QĐ-UBND ngày 
8/7/2020

3 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 398 12 353.774.000

Phí dịch vụ chi trả chính sách hỗ trợ do ảnh 
hưởng dịch Covid-19 353.774.000

Tỉnh bổ sung: QĐ số 
376/QĐ-UBND ngày 
8/7/2020; QĐ số 407/QĐ-
UBND ngày 31/7/2020 + 
chi khác 63.145.000 đồng

4 Phòng Tài nguyên và Môi trường 261 12 336.761.000

Thu gom rác thải và các hoạt động tuyên 
truyền 336.761.000

Điều chỉnh giảm ở Biểu số 
01

5 Hội Nông dân 361 12 42.000.000

Tập huấn cho cán bộ Hội không chuyên 
trách ở cơ sở, cộng tác viên, tuyên truyền 
viên Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật 42.000.000

Điều chỉnh giảm ở Biểu số 
01

6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 141.350.000

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 
tỉnh Điện Biên 103 6.830.000

Chuyển nguồn ngân sách 
năm 2019 sang năm 2020

Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường điện, 
bóng điện, quét vôi cắt tỉa cây xanh

312

134.520.000

Điều chỉnh giảm ở Biểu số 
01 + chi khác 
103.411.000 đồng

7 Trung tâm văn hóa truyền thanh truyền hình 161 12 150.000.000

Kinh phí mua cờ tổ quốc, cột cờ, ống cắm 
cán cờ cho các hộ dân mặt đường trên địa 
bàn các xã: Quài Tở, Chiềng Đông, Chiềng 
Sinh và Thị trấn Tuần Giáo 150.000.000 Chi khác

8 Công an 041 12 22.250.000

Hỗ trợ mua vật tư văn phòng, phôtô biểu 
mẫu phục vụ công tác xây dựng Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư 22.250.000 Chi khác

Cộng

12

BIỂU BỔ SUNG DỰ TOÁN CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2020 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       / 12 / 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
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